
STT Số báo danh Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đơn vị Ghi chú

1 50305205 Hoàng Văn Sử 01/08/1985 Nam Bắc Giang
Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2

2 50750683 Nguyễn Tuấn Kiên 14/07/1988 Male Bắc Giang
Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2

3 50750415 Nguyễn Văn Hiệu 13/10/1993 Male Bắc Kạn
Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2

4 50107659 Đỗ Văn Vĩnh 05/09/1994 Male Bắc Ninh
Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2

5 91231980 Dương Quang Đông 27/07/2001 Nam Bến Tre
Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2

6 90400297 Trần Văn Tuyên 1983/10/25 Nam CBT/K01/2022
Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2

7 90900538 Nguyễn Quốc Huy 1987/10/29 Nam CBT/K01/2022
Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2

8 10003209 Nguyễn văn Hưởng 19/06/1991 Nam CBT/K02/2022
Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2

9 50105362 Nguyễn Văn Thái 09/06/2001 Nam CBT/K02/2022
Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2

10 50700004 Nguyễn Văn Thảo 1998/12/04 Male CBT/K02/2022
Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2

11 90900340 Vũ Đình Hiến 01/01/1987 Nam CBT/K02/2022
Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2

12 90900676 Lê Bá An 19/02/1990 Nam CBT/K02/2022
Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2

13 50122934 Đào Khả Quí 07/06/2001 Nam Gia Lai
Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2

14 91200322 Trần Mạnh Quang 09/01/2002 Nam Hà Nội
Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2

15 50100470 Lê Thế Hoàn 14/06/2001 Nam Hà Nội
Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2

16 50100873 Phạm Văn Vũ 29/09/1998 Nam Hà Nội
Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2

17 50100889 Nguyễn Văn Đức 16/11/1996 Nam Hà Nội
Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2

18 50100602 Vương Xuân Bình 05/10/1990 Nam Hà Nội
Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2

19 50802553 Nguyễn Hữu Đại 20/12/1988 Nam Hà Tĩnh
Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2

20 50109519 Lưu Văn Ngọc 145162349 Nam Hưng Yên
Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2

21 50740245 Nguyễn Thị Dung 1999/01/16 Nữ Kon Tum
Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2

22 50706209 Đặng Ngọc Huế 24/06/2000 Nữ Lạng Sơn
Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2

23 50750923 Hồ Hồng Duyên 09/01/1991 Male Lạng Sơn
Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2

24 91203516 Vũ Trọng Hùng 24/12/1999 Nam Lạng Sơn
Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2
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25 91207518 Hoàng Quang Nghĩa 16/12/1998 Nam Nam Định
Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2

26 91207634 Nguyễn Quang Tới 01/12/1986 Nam Nam Định
Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2

27 91207646 Đào Tiến Tảo 18/06/1994 Nam Nam Định
Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2

28 50111073 Vũ Duy Linh 09/10/2000 Nam Ninh Bình
Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2

29 10010170 Trần Văn Phương 15/05/1993 Nam Ninh Bình
Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2

30 91208937 Nguyễn Văn Minh 03/07/1991 Nam Ninh Bình
Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2

31 91209048 Trần Minh Tuấn 14/01/2001 Nam Ninh Bình
Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2

32 91209065 Phạm Văn Quyết 22/06/2002 Nam Ninh Bình
Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2

33 91208911 Nguyễn Long Nhật 05/07/2002 Nam Ninh Bình
Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2

34 50116278 Trần Tuấn Anh 26/08/2001 Nam Nghệ An
Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2

35 91214303 Lê Công Dần 24/03/1998 Nam Nghệ An
Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2

36 91204325 Phùng Minh Chiến 22/12/2000 Nam Phú Thọ
Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2

37 50782852 Võ Thành Đạt 10/03/1996 Nam Quảng Trị
Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2

38 50804488 Lê Xuân Lịch 10/01/1995 Nam Quảng Trị
Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2

39 50120357 Nguyễn Xuân Cường 16/04/1999 Nam Quảng Trị
Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2

40 50113952 Vũ Đình Hải 16/08/2000 Nam Thanh Hóa
Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2

41 50113980 Lê Văn Tuấn 15/09/2001 Nam Thanh Hóa
Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2

42 50113552 Vũ Trọng Sơn 06/05/1998 Male Thanh Hóa
Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2

43 50113946 Trần Văn Toàn 20/02/1998 Male Thanh Hóa
Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2

44 50114273 Nguyễn Văn Đông 24/05/1998 Male Thanh Hóa
Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2

45 91210154 Lê Công Sĩ 05/05/2003 Nam Thanh Hóa
Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2

46 91210298 Đào Xuân Quân 20/07/1998 Nam Thanh Hóa
Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2

47 91211116 Lê Tuấn Anh 10/12/1993 Nam Thanh Hóa
Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2

48 91211193 Vi Văn Hùng 15/07/1994 Nam Thanh Hóa
Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2

49 91211458 Lê Đình Cảnh 12/10/1991 Nam Thanh Hóa
Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2

50 50301438 Nguyễn Hữu Trình 10/09/1984 Nam Thanh Hóa
Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2



51 50305818 Lê Văn Đức 18/05/1995 Nam Thanh Hóa
Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2

52 50112530 Lê Hồng Lam 12/04/1992 Nam Thanh Hóa
Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2

53 50112658 Trịnh Xuân Hoàng 02/07/1991 Nam Thanh Hóa
Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2

54 10018890 Nguyễn Thị Thương 15/07/1999 Nữ Thanh Hóa
Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2

55 50720061 Phan Thị Hường 16/05/1997 Nữ Hải Phòng
Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2

56 50122626 Nguyễn Minh Tú 26/06/1999 Nam Kon Tum
Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2

57 50780293 Lê Văn Đạt 20/10/1985 Nam Thanh Hóa
Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2

58 50116440 Nguyễn Đình Tuấn 12/03/1992 Nam Nghệ An
Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2

59 50111164 Phạm Văn Đức 29/11/2000 Nam Ninh Bình
Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2

60 50303572 Đinh Văn Số 30/01/1990 Nam Quảng Ngãi
Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2

61 50113296 Nguyễn Văn Trình 28/07/1993 Nam Thanh Hóa
Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2

62 50124119 Nguyễn Văn Hạnh 05/05/1985 Nam Đắk Lắk
Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2

63 50780260 Nguyễn Văn Thảo 26/11/1998 Nam Thanh Hóa
Nộp hồ sơ xin cấp 

Visa

64 50116718 Nguyễn Văn Hiền 02/11/1990 Male Nghệ An
Nộp hồ sơ xin cấp 

Visa

65 91209089 Vũ Văn Hợp 01/09/1991 Nam Ninh Bình
Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2

66 91203975 Vũ Xuân Trường 21/02/2002 Nam Thái Nguyên
Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2

67 91210688 Hà Văn Sơn 22/12/1999 Nam Thanh Hóa
Nộp hồ sơ xin cấp 

Visa

68 50112515 Trịnh Văn Trọng 27/03/1991 Nam Thanh Hóa
Nộp hồ sơ xin cấp 

Visa

69 50803696 Hoàng Đức Hoài 19/05/2002 Nam Quảng Bình
Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2

70 50780434 Vũ Tiến Châu 15/12/1997 Nam Thanh Hóa
Nộp hồ sơ xin cấp 

Visa

71 50800917 Trần Thiên Hoàng 10/04/1999 Nam Thanh Hóa
Nộp hồ sơ xin cấp 

Visa

72 91202665 Nguyễn Thành Đạt 22/10/1997 Nam Hà Nam
Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2

73 91205131 Lục Văn Phú 21/09/2001 Nam Bắc Giang
Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2

74 91205022 Lâm Chí Cương 21/12/1997 Nam Bắc Giang
Nộp hồ sơ xin cấp 

Visa

75 91220565 Nguyễn Văn Anh 1990/08/12 Male Hà Tĩnh
Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2

76 91215548 Trần Văn Trường 1994/04/02 Male Nghệ An
Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2



77 91226919 Lê Quang Linh 05/08/1985 Male Kon Tum
Nộp hồ sơ xin cấp 

Visa

78 91224069 Nguyễn Tư Nhân 17/05/2002 Male Quảng Bình
Nộp hồ sơ xin cấp 

Visa

79 50121516 Lương Thị Thùy Dương 10/12/2000 Female Quảng Nam
Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2

80 91225132 Lê Phước Thịnh 07/07/2002 Male Quảng Trị
Nộp hồ sơ xin cấp 

Visa

81 50113153 Trương Thị Khánh Huyền 18/05/2001 Female Thanh Hóa
Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2

82 50113282 Lê Thị Ngọc Mai 16/08/2001 Female Thanh Hóa
Nộp hồ sơ và chi phí 

xin cấp visa lần 2


